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1 1821123813 Đặng Duy Bảo ENG 201 DD K18TPM

2 1821636302 Phan Thúc Bửu ENG 201 DD K18KMT

3 1821224871 Lê Nguyên Cát ENG 201 DD K18QTM1

4 1810714547 Nguyễn Giang Châu ENG 201 II K18DCD2

5 1821124710 Nguyễn Văn Thành Đạt ENG 201 DD K18TPM

6 1821126192 Nguyễn Châu Lập Duy ENG 201 DD K18TPM

7 1811714559 Nguyễn Anh Duy ENG 201 II K18DCD4

8 1810215472 Đặng Thị Hà ENG 201 HH K18DCD4

9 1821614023 Nguyễn Hồng Hải ENG 201 DD K18XDD3

10 1820264940 Huỳnh Thị Thanh Hằng ENG 201 EE K18KDN2

11 1821613517 Trần Văn Hùng ENG 201 DD K18QNH1

12 1811116490 Trương Quang Lâm ENG 201 JJ K18TCD

13 1810713746 Trần Thị Kiều Mi ENG 201 II K18DCD3

14 1810225077 Nguyễn Thị Tuyết Ngân ENG 201 II K18DCD4

15 1821124712 Đào Ngọc Nghĩa ENG 201 DD K18TPM

16 1810226393 Nguyễn Thị Như Ngọc ENG 201 JJ K18QCD1

17 1811225572 Phan Thanh Phúc ENG 201 JJ K18QCD1

18 1810715782 Trần Thị Bảo Phượng ENG 201 II K18DCD2

19 162524336 Bùi Ngọc Khánh Quỳnh ENG 201 GG K17QNH

20 1821123987 Nguyễn Sơn ENG 201 DD K18TPM

21 1821435853 Lê Tiến Tân ENG 201 DD K18TPM

22 1810714562 Nguyễn Thị Thu Thảo ENG 201 II K18DCD4

23 1810714576 Bùi Thị Hoài Thu ENG 201 II K18DCD3

24 1810716140 Nguyễn Thanh Thủy ENG 201 II K18DCD3

25 1820715736 Nguyễn Thị Thùy Trâm ENG 201 GG K18DLK1

26 1810715533 Nguyễn Lê Bảo Trân ENG 201 II K18DCD4

27 1820266454 Ngô Thị Mai Trang ENG 201 EE K18KDN2

28 1811214473 Lê Xuân Trình ENG 201 HH K18KCD3

*SINH VIÊN ĐẾN PHÕNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ĐÓNG TiỀN TRƯỚC NGÀY THI 3 NGÀY.
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         TRƯỜNG ĐH DUY TÂN MÔN:  ANH VĂN TRUNG CẤP 1 * KHÓA K18
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